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BẢNG CHIA CA KHẢO SÁT MẪU NGÀY 13/3/2019
KỲ KHẢO SÁT HỌC SINH LỚP 7, NĂM HỌC 2018 - 2019

(Đính kèm công văn số 189 ngày 04/3/2019 của Phòng GDĐT Quận 7)

STT TRƯỜNG
Tổng số 
học sinh 
khối 7

Số học 
sinh 

khối 7 
được 
tham 

gia khảo 
sát

Số 
lượng 
phòng 
máy

Số 
lượng 
máy 

Ca khảo sát Ghi chú

1  Nguyễn Hữu Thọ 499 98 2 98 14g00-14g45
2  Hoàng Quốc Việt 403 62 2 62 14g00-14g45
3  Huỳnh Tấn Phát 441 84 2 84 14g00-14g45
4  Nguyễn Thị Thập 479 43 2 43 14g00-14g45
5 Phạm Hữu Lầu 369 80 2 80 14g00-14g45
6 Trần Quốc Tuấn 312 30 1 30 14g00-14g45
7 Nguyễn Hiền 326 50 2 50 14g00-14g45
8 Nam Sài Gòn 128 33 1 33 14g00-14g45
9 Đinh Thiện Lý 248 108 3 108 14g00-14g45

10 Quốc tế Canada 86 25 1 25 14g00-14g45

11 Việt Úc (cơ sở S.R) 82 57 4 57 14g00-14g45
Việt Úc (cơ sở R.S) 22 22 2 26 14g00-14g45

12 Sao Việt 173 25 1 25 14g00-14g45
13 Đức trí 94 40 1 40 14g00-14g45
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STT
Ca Buổi

Ca khảo sát Trường

(Giờ khảo sát)
Nguyễn 

Hữu 
Thọ

Trần 
Quốc 
Tuấn

Huỳnh 
Tấn 
Phát

Nguyễn 
Hiền

Nguyễn 
Thị 

Thập

Hoàng 
Quốc 
Việt

Phạm 
Hữu 
Lầu

Nam Sài 
Gòn

Đinh 
Thiện 

Lý
Đức Trí Sao Việt Việt Úc 

(S.R)
Việt Úc 
(R.S)

QT 
Canada

Ngày 20/3/2019
1

Sá
ng

7g30 - 8g15 x x x x x x x x x x x x x x
2 8g30 - 9g15 x x x x x x x x x x x x x
3 9g30 - 10g15 x x x x x x x x x x x x
4

C
hi

ều

13g30 - 14g15 x x x x x x x x x x
5 14g30 - 15g15 x x x x x x x x
6 15g30 - 16g15 x x x x x x x

Ngày 21/3/2019
1

Sá
ng

7g30 - 8g15 x x x x x
2 8g30 - 9g15 x x
3 9g30 - 10g15 x x
4

C
hi

ều

13g30 - 14g15 x x
5 14g30 - 15g15 x x
6 15g30 - 16g15 x


